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I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số thập phân là:
	A. 
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	     C. 
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[image: image4.wmf]10

27




Câu 2: (0,5 điểm) Số 35
[image: image5.wmf]100
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 viết dưới dạng số thập phân là:
 A .   3519,100              B . 35,191                   C . 35,19                       D . 35,0190
Câu 3 ( 0,5 điểm) Chữ số 1 trong số 521634 có giá trị bằng ............ so với giá trị của chữ số 1 trong số 195837.

	 A. 
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	B. 
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	 C. 100
	   D. 10


Câu 4: (0,5 điểm) Cho x < 34,67< y . Hai số tự nhiên liền nhau x và y thích hợp là:

	A. x = 34, y = 35
	C. x = 35, y = 36

	B. x = 37, y = 36
	D. x = 35, y = 35


Câu 5: (1 điểm) Một đội 10 người trong một ngày đào được 42m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Biết rằng mức đào của mỗi người như nhau).
	A. 84m     
	B. 126m
	C. 840m     
	D. 200m


II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:
	a. 1
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	c. 4  x 
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	d. 1
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Bµi 2  (2 ®iÓm):  a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 4,35m2 = …………….dm2
	c) 5 km 50m = …………..km

	b) 8 tấn 62kg =.................tấn
	d) 
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 ha =…..………...m2


b) ChuyÓn c¸c ph©n sè sau thµnh sè thËp ph©n :
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Bài 3 (2 điểm): Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 9m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?
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	Bài 4 (1 điểm):  + Tính nhanh:
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	+ Tìm x biết
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HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 5

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số thập phân là:

	A. 
[image: image25.wmf]20
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Câu 2: (0,5 điểm) Số 35
[image: image29.wmf]100
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 viết dưới dạng số thập phân là:
 A .   3519,100              B . 35,191                   C . 35,19                       D . 35,0190

Câu 3 ( 0,5 điểm) Chữ số 1 trong số 521634 có giá trị bằng ............ so với giá trị của chữ số 1 trong số 195837.

	 A. 
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	 C. 100
	   D. 10


Câu 4: (0,5 điểm) Cho x < 34,67< y . Hai số tự nhiên liền nhau x và y thích hợp là:

	A. x = 34, y = 35
	C. x = 35, y = 36

	B. x = 37, y = 36
	D. x = 35, y = 35


Câu 5: (1 điểm) Một đội 10 người trong một ngày đào được 42m mương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (Biết rằng mức đào của mỗi người như nhau).
	A. 84m     
	B. 126m
	C. 840m     
	D. 200m


 (Lưu ý: Nếu HS khoanh 2 đáp án trong đó có 1 đáp án đúng thì trừ nửa số điểm)

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:
	a. 1
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	c. 4  x 
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(Lưu ý: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm; 

nếu phép tính không chuyển về hỗn số trừ 0,25 điểm)

Bµi 2  (2 ®iÓm):  a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 4,35m2 = 435 dm2
	c) 5 km 50m = 5,05 km

	b) 8 tấn 62kg =  8,062 tấn
	d) 
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(Lưu ý: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm; 

b) ChuyÓn c¸c ph©n sè sau thµnh sè thËp ph©n :
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(Lưu ý: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm; 

Bài 3 (2 điểm): Người ta lát sàn một căn phòng hình vuông có cạnh 9m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó?

	Bài giải

Diện tích căn phòng hình vuông:

         9 x 9 = 81 (m2)

Diện tích mảnh gỗ hình chữ nhật:

         60 x 20 = 1200 (cm2) = 0,12 (cm2)

Cần số mảnh gỗ để lát kín sàn căn phòng đó là:

          81 : 0,12 = 675 (mảnh)

                      Đáp số: 675 mảnh gỗ


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Bài 4 (1 điểm):  + Tính nhanh:
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(Lưu ý: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm)
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